
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 
 

Số: 426/QĐ-NHPT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 12 tháng  8  năm 2009 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố bộ thủ tục giải quyết công việc của  
hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam 

________________________________________ 

 
TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 

 

- Căn cứ Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT); 

- Căn cứ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của NHPT; 

- Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý Nhà 
nước giai đoạn 2007-2010; 

- Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4/1/2008 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên 
lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010; 

- Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục giải 
quyết công việc thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHPT tại công văn số 
1071/TTg-TCCV ngày 30/6/2009; 

- Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 của NHPT, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục giải quyết công việc 
của hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

1. Trường hợp thủ tục giải quyết công việc nêu tại Quyết định này được 
NHPT sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các 



thủ tục giải quyết công việc mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định và 
phải cập nhật để công bố. 

2. Trường hợp thủ tục giải quyết công việc do NHPT ban hành nhưng chưa 
được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của 
NHPT và phải cập nhật để công bố. 

Điều 2. Tổ công tác thực hiện đề án 30 của NHPT có trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp với các Ban, Trung tâm, các đơn vị có liên quan thường xuyên cập 
nhật để trình Tổng Giám đốc công bố những thủ tục giải quyết công việc nêu tại 
khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục giải 
quyết công việc này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định 
thủ tục giải quyết công việc có hiệu lực thi hành. 

Đối với các thủ tục giải quyết công việc nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định 
này, Tổ Công tác thực hiện đề án 30 của NHPT có trách nhiệm chủ trì phối hợp 
với các Ban, Trung tâm, các đơn vị có liên quan trình Tổng Giám đốc NHPT 
công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục giải 
quyết công việc chưa được công bố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Tổ trưởng Tổ Công tác thực hiện đề án 30 của NHPT, thủ trưởng 
các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Chủ tịch HĐQL;  
- TGĐ, các Phó TGĐ; 
- Trưởng Ban kiểm soát; 
- Tổ Công tác chuyên trách cải cách  
   hành chính của Thủ tướng Chính phủ; 
- Các thành viên TCT30; 
- Lưu: VP, TCT30(6) 
 

 

 
 
 



Số 
TT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan 

thực hiện
Trang

1 2 3 4 5

A Thủ tục giải quyết công việc cấp trung ương (Hội sở chính) 20

1

Cho nhà nhập khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết
hợp đồng tín dụng\Trường hợp Hội sở chính NHPT tiếp nhận hồ
sơ vay vốn từ Khách hàng\Hình thức cho vay từng lần trước khi
giao hàng.

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Hội sở chính

2

Cho nhà nhập khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết
hợp đồng tín dụng\Trường hợp Hội sở chính NHPT tiếp nhận hồ
sơ vay vốn từ Khách hàng\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao
hàng.

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Hội sở chính

3
Bảo lãnh TDXK: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh\Thuộc
thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính

4
Bảo lãnh dự thẩu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Thẩm định và
phát hành thư bảo lãnh\ thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng
Giám đốc NHPT

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính

5
Cho vay lại vốn ODA:Thẩm định lại phương án tài chính của các
Chương trình\dự án

Quản lý vốn ủy
thác

Hội sở chính

6
Thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Ký kết hợp đồng ủy
thác Tại Hội Sở chính

Quản lý vốn ủy
thác

Hội sở chính

7
Thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh lý hợp đồng
ủy thác Tại Hội Sở chính

Quản lý vốn ủy
thác

Hội sở chính

8 Tuyển dụng cán bộ thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT. Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính

9 Tiếp nhận cán bộ thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT. Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính

10
Huy động vốn tại Hội sở chính – NHPT: áp dụng với các tổ chức
tài chính, tín dụng trong nước (bao gồm cả Công ty dịch vụ Tiết
kiệm bưu điện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và nước ngoài

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính

B Thủ tục giải quyết công việc cấp trung ương (Hội sở chính) và
địa phương (Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT)

1
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng): Thẩm định dự án nhóm A\thuộc thẩm quyền của
Tổng Giám đốc NHPT\ trường hợp thẩm định lần đầu

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

2

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng): Thẩm định dự án nhóm A\thuộc thẩm quyền của
Tổng Giám đốc NHPT\trường hợp thẩm định lại (trường hợp dự án
có thay đổi về quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư)

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

3
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng):Thẩm định dự án nhóm B và nhóm C\thuộc thẩm
quyền Tổng Giám đốc NHPT\trường hợp thẩm định lần đầu.

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG,
 NHIỆM VỤ CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

(ban hành kèm theo Quyết định số 426 /QĐ-NHPT ngày 12/8/2009 của Tổng Giám đốc NHPT)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG, NHIỆM 
VỤ CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

1



Số 
TT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan 

thực hiện
Trang

1 2 3 4 5

4

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng): Thẩm định dự án nhóm B và nhóm C\thuộc thẩm
quyền Tổng Giám đốc NHPT\trường hợp thẩm định lại (trường
hợp dự án có thay đổi về quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu
tư)

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

5

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng: Gia hạn nợ\Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về
tài sản, hàng hoá, do nguyên nhân khách quan thuộc thẩm quyền
của Tổng Giám đốc NHPT

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

6

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng: Gia hạn nợ \ Trường hợp khách hàng là doanh
nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu thuộc thẩm quyền
của Tổng Giám đốc

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

7
Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm
quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là Doanh nghiệp tư
nhân\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

8
Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm
quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là Doanh nghiệp tư
nhân\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

9
Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm
quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là Doanh nghiệp tư
nhân\Hình thức cho vay hạn mức

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

10
Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm
quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là Hợp tác xã\Hình
thức cho vay từng lần trước khi giao hàng

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

11
Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Tổng Giám
đốc NHPT\Khách hàng là Hợp tác xã\Hình thức cho vay từng lần
sau khi giao hàng

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

12
Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm
quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là Hợp tác xã\Hình
thức cho vay hạn mức

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

13

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm
quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là các loại hình
Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư
nhân)\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

14

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm
quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là các loại hình
Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư
nhân)\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

15

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm
quyền của Tổng Giám đốc NHPT\Khách hàng là các loại hình
Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư
nhân)\Hình thức cho vay hạn mức.

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

16
Cho nhà xuất khẩu vay: Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ thuộc
thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

17
Cho nhà xuất khẩu vay: Gia hạn nợ , điều chỉnh kỳ hạn trả nợ vượt
thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

18
Bảo lãnh tín dụng đầu tư : Thẩm định dự án nhóm A \Trường hợp
tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT
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Số 
TT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan 

thực hiện
Trang

1 2 3 4 5

19
Bảo lãnh tín dụng đầu tư : Thẩm định dự án nhóm B \Trường hợp
tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

20
Bảo lãnh tín dụng đầu tư : Thẩm định dự án nhóm C -Trường hợp
tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

21
Bảo lãnh tín dụng đầu tư : Thẩm định dự án nhóm A \Trường hợp
chủ đầu tư phải có tài sản bảo đảm khác ngoài tài sản hình thành từ
vốn vay

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

22
Bảo lãnh tín dụng đầu tư : Thẩm định dự án nhóm B \Trường hợp
chủ đầu tư phải có tài sản bảo đảm khác ngoài tài sản hình thành từ
vốn vay

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

23
Bảo lãnh tín dụng đầu tư : Thẩm định dự án nhóm C - Trường hợp
chủ đầu tư phải có tài sản bảo đảm khác ngoài tài sản hình thành từ
vốn vay

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

24

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ
đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh
hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án không phân
cấp

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

25

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ
đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh
hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp
vay vốn ngoại tệ

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

26

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ
đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh
hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản
xuất kinh doanh vay vốn ngoại tệ

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

27

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ
đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh
hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án không phân
cấp

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

28

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ
đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh
hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp
vay vốn ngoại tệ 

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

29

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ
đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh
hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản
xuất kinh doanh vay vốn ngoại tệ

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

30

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp
đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận
nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh
nghiệp có dự án không phân cấp trong trường hợp Ngân hàng
thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

31

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng
thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất
kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Ngân hàng
thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

3
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32

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ
nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác
xã có dự án không phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương
mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

33

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ
nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác
xã có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Ngân
hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

34

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng
thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất
kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Ngân hàng
thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

35

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ
nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh
nghiệp có dự án không phân cấp trong trường hợp doanh nghiệp
chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

36

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ
nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh
nghiệp có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp
doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

37

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ
nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh
nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ
trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy
định của pháp luật

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

38

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ
nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác
xã có dự án không phân cấp trong trường hợp Hợp tác xã chuyển
đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

39

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ
nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác
xã có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tê trong trường hợp Hợp
tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

40

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ
nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác
xã có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ trong
trường hợp Hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của
pháp luật

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT
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41
Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư- Thẩm định hồ sơ đối với dự án
không phân cấp.

Quản lý vốn ủy
thác

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

42
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước: Khoanh nợ - Trường
hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả
kháng

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

43

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước: Khoanh nợ - Trường
hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo
quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về
tài chính

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

44
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước : Xoá nợ lãi - trường
hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả
kháng

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

45

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước:  Xóa nợ lãi - Trường
hợp khách hàng là DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết
định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền , gặp khó khăn về tài
chính

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

46
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước : Xoá nợ lãi - Trường
hợp khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

47
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nướcl: Xóa nợ lãi - Trường
hợp khách hàng là cá nhân bị chế hoặc bị tuyên bố là đã chết.

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

48
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước : Xoá nợ lãi - Trường
hợp khách hàng là cá nhân bị tuyên bố là mất tích

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

49
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước: Xoá nợ lãi - Trường
hợp khách hàng bị giải thể

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

50
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước : Xoá nợ lãi - Trường
hợp khách hàng bị phá sản

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

51
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước : Xoá nợ gốc - Trường
hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả
kháng

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

52
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước : Xoá nợ gốc - Trường
hợp khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

53
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước: Xoá nợ gốc - Trường
hợp khách hàng là cá nhân bị chế hoặc bị tuyên bố là đã chết.

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

54
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước : Xoá nợ gốc - Trường
hợp khách hàng là cá nhân bị tuyên bố là mất tích

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

55
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước : Xoá nợ gốc - Trường
hợp khách hàng bị giải thể

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

56
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước : Xoá nợ gốc - Trường
hợp khách hàng bị phá sản

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

57
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước: Bán nợ (giá bán nợ
bằng hoặc cao hơn dư nợ gốc) - Trường hợp khách hàng gặp rủi ro
do nguyên nhân khách quan bất khả kháng  

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

5
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58

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước : Bán nợ (giá bán nợ
bằng hoặc cao hơn dư nợ gốc)- Trường hợp khách hàng gặp rủi ro
do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính 

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

59
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước: Bán nợ (giá bán nợ
thấp hơn dư nợ gốc ) - Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do
nguyên nhân khách quan bất khả kháng 

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

60

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước : Bán nợ (giá bán nợ
thấp hơn dư nợ gốc ) - Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực
hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính  

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

61
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước: Xử lý tài sản bảo đảm
tiền vay - Trường hợp xử lý TSBĐ theo thoả thuận

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

62
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước: Xử lý tài sản bảo đảm
tiền vay - Trường hợp xử lý TSBĐ không thoả thuận được phương
thức xử lý

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

63
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước : Xử lý tài sản bảo
đảm tiền vay - Trường hợp bên bảo đảm là pháp nhân tổ chức lại
theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

64 Mở tài khoản thanh toán – Mở tài khoản thanh toán lần đầu Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

65
Mở tài khoản thanh toán – Đối với khách hàng đã mở tài khoản ,có
thay đổi thông tin

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

66 Thanh toán trong nước – Thanh toán bằng Ủy nhiệm chi Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

67 Thanh toán trong nước – Thanh toán bằng Ủy nhiệm thu Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

68 Thanh toán trong nước – Thanh toán bằng Séc Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

69 Thanh toán trong nước – Thu tiền mặt Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

70 Thanh toán trong nước – Chi tiền mặt Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

71
Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức
đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

72
Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức
đấu thầu hạn chế  đối với gói thầu gói thầu dịch vụ tư vấn.

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

73
Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Thi tuyển thiết kế kiến trúc công
trình

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

74 Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Sơ tuyển nhà thầu Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

75
Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức
đấu thầu rộng rãi một giai đoạn đối với gói thầu gói thầu mua sắm
hàng hóa, xây lắp.

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT
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76
Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức
đấu thầu hạn chế một giai đoạn đối với gói thầu gói thầu mua sắm
hàng hóa, xây lắp.

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

77
Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức
đấu thầu rộng rãi 2 giai đoạn đối với gói thầu gói thầu mua sắm
hàng hóa, xây lắp.

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

78
Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức
đấu thầu hạn chế 2 giai đoạn đối với gói thầu gói thầu mua sắm
hàng hóa, xây lắp.

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

79
Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức
mua sắm trực tiếp

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

80
Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức
chào hàng cạnh tranh  trong mua sắm hàng hóa.

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

81
Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức
chỉ định thầu đối với gói thầu có giá gói thầu từ 150 triệu đồng trở
lên.

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

82
Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức
chỉ định thầu đối với gói thầu có giá gói thầu dưới 150 triệu đồng.

Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

83 Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Tạm ứng hợp đồng Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

84 Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Thanh toán khối lượng hoàn thành Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

85 Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Quyết toán hợp đồng Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

86 Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Thanh lý hợp đồng Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

87 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Các hoạt động
khác của NHPT

Hội sở chính, Sở
Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

C Thủ tục giải quyết công việc cấp địa phương (Sở Giao dịch,
Chi nhánh NHPT)

1

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng): Thẩm định dự án nhóm B và nhóm C\thuộc thẩm
quyền Giám đốc Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT\trường hợp
thẩm định lần đầu

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

2

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng): Thẩm định dự án nhóm B và nhóm C\thuộc thẩm
quyền Giám đốc Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT\trường hợp
thẩm định lại

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

3
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng): Ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay 

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

4
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng): Ký kết hợp đồng tín dụng đầu tư

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

5
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng): Giải ngân tạm ứng chung

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

7
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6

Cho vay v ốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng): Giải ngân tạm ứng\Trường hợp Giải ngân khối
lượng  xây dựng hoàn thành đối với công việc do chủ đầu tư thực
hiện.

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

7
Cho vay v ốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng):Giải ngân thanh toán hợp đồng xây dựng.

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

8
Cho vay v ốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng):Giải ngân thanh toán khối lượng xây dựng hoàn
thành đối với công việc do chủ đầu tư thực hiện

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

9

Cho vay v ốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng): Giải ngân thanh tóan \Trường hợp giải ngân hoàn
trả các nguồn vốn khác (vốn tự có , vốn kinh doanh , ...) mà Chủ
đầu tư đã sử dụng để thực hiện đầu tư dự án trong khi chờ hoàn
chỉnh hồ sơ giải ngân vốn tín dụng Nhà nước

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

10

Cho vay v ốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng): Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng
kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ \Trường hợp khách hàng bị thiệt
hại về tài sản, hàng hoá do nguyên nhân khách quan (thiên tai, mất
mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn…) gây ra

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

11

Cho vay v ốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng): Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng
kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ\Trường hợp khách hàng là Doanh
nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

12

Cho vay v ốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng): Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng
kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ\Trường hợp chủ đầu tư gặp khó
khăn về tài chính và trả nợ vay do dự án bị chậm tiến độ.

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

13

Cho vay v ốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng): Gia hạn nợ\Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về
tài sản , hàng hoá , do nguyên nhân khách quan thuộc thẩm quyền
của Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc Chi nhánh NHPT

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

14

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng: Gia hạn nợ\ Trường hợp khách hàng là doanh
nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu thuộc thẩm quyền
của Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc Chi nhánh NHPT

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

15
Cho vay v ốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các
quỹ quay vòng): Gia hạn nợ các trường hợp còn lại

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

16

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm
quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT\Khách hàng
là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao
hàng

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

17

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm
quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT\Khách hàng
là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao
hàng

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT
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18
Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm
quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT NHPT\Khách
hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Hình thức cho vay hạn mức

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

19
Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm
quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT\Khách hàng
là Hợp tác xã\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

20
Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở
Giao dịch, Chi nhánh NHPT\Khách hàng là Hợp tác xã\Hình thức
cho vay từng lần sau khi giao hàng

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

21
Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm
quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT\Khách hàng
là Hợp tác xã\Hình thức cho vay hạn mức

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

22

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm
quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT\Khách hàng
là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh
nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng.       

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

23

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm
quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT\Khách hàng
là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh
nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay từng lần sau khi giao hàng

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

24

Cho nhà xuất khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay thuộc thẩm
quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT\Khách hàng
là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Hợp tác xã và Doanh
nghiệp tư nhân)\Hình thức cho vay hạn mức.

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

25
Cho nhà xuất khẩu vay: Ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay, ký kết
hợp đồng tín dụng

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

26
Cho nhà xuất khẩu vay: Giải ngân vốn vay bằng tiền mặt\Hình thức
giải ngân tạm ứng

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

27
Cho nhà xuất khẩu vay: Giải ngân vốn vay bằng tiền mặt\Hình thức
giải ngân thanh toán

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

28
Cho nhà xuất khẩu vay: Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ thuộc
thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

29

Cho nhà nhập khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết
hợp đồng tín dụng\Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT
tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Khách hàng\Hình thức cho vay từng lần
trước khi giao hàng.

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

30

Cho nhà nhập khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết
hợp đồng tín dụng\Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT
tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Khách hàng\Hình thức cho vay từng lần
sau khi giao hàng.

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

31
Cho nhà nhập khẩu vay: Giải ngân vốn vay\Trường hợp NHPT
trực tiếp giải ngân\Hình thức giải ngân tạm ứng

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

32
Cho nhà nhập khẩu vay: Giải ngân vốn vay\Trường hợp NHPT
trực tiếp giải ngân\Hình thức giải ngân thanh toán

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT
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33
Cho vay h ỗ trợ đối v ới các doanh nghi ệp g ặp khó khăn do suy
giảm kinh tế, có cắt giảm lao động trong năm 2009: Thẩm tra hồ sơ
vay vốn và quyết định cho vay

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

34
Cho vay h ỗ trợ đối v ới các doanh nghi ệp g ặp khó khăn do suy
giảm kinh t ế, có cắt giảm lao đ ộng trong năm 2009: Ký kết Hợp
đồng vay vốn

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

35
Cho vay h ỗ trợ đối v ới các doanh nghi ệp g ặp khó khăn do suy
giảm kinh tế, có cắt giảm lao động trong năm 2009: Giải ngân

Quản lý tín dụng
của Nhà nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

36 Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Ký kết hợp đồng bảo đảm bảo lãnh
Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

37
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Ký kết Hợp đồng Bảo lãnh, phát hành
thư bảo lãnh

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

38 Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Thực hiện hợp đồng bảo lãnh
Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

39
Bảo lãnh TDXK: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh\ Thuộc
thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh
NHPT

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

40
Bảo lãnh TDXK: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và nhận nợ bắt
buộc\khách hàng ký quỹ 100%.

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

41
Bảo lãnh TDXK: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và nhận nợ bắt
buộc\khách hàng không có khả năng trả ngay hoặc chỉ trả được
một phần nghĩa vụ bảo lãnh.

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

42
Bảo lãnh dự thẩu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Thẩm định và
phát hành thư bảo lãnh\ thuộc thẩm quyền quyết định của Giám
đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

43
Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng: thực hiện nghĩa vụ
bảo lãnh và nhận nợ bắt buộc

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

44
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ
đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh
hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

45

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thẩm định hồ sơ
đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh
hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản
xuất kinh doanh

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

46
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ
đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh
hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

47

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ
đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh
hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản
xuất kinh doanh

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

48

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Ký kết Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ
nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với doanh
nghiệp/hợp tác xã có dự án đầu tư 

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT
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49

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Ký kết Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ
nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với doanh
nghiệp/hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

50

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ
nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh
nghiệp có dự án phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại
điều chỉnh hợp đồng tín dụng

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

51

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng
thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất
kinh doanh trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh
hợp đồng tín dụng

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

52

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ
nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh
nghiệp có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp
Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

53

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ
nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác
xã có dự án phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều
chỉnh hợp đồng tín dụng

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

54

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng
thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất
kinh doanh trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh
hợp đồng tín dụng

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

55

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ
nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh
nghiệp có dự án phân cấp trong trường hợp doanh nghiệp chuyển
đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

56

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ
nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh
nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh trong trường hợp doanh
nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

57

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ
nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác
xã có dự án phân cấp trong trường hợp Hợp tác xã chuyển đổi, tổ
chức lại theo quy định của pháp luật

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT
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58

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng
bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ
nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác
xã có phương án sản xuất kinh doanh trong trường hợp Hợp tác xã
chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

59
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thanh lý Hợp
đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận
nợ nguyên tắc đối với doanh nghiệp/hợp tác xã có dự án đầu tư 

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

60

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thanh lý Hợp
đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận
nợ nguyên tắc đối với doanh nghiệp/hợp tác xã có phương án sản
xuất kinh doanh

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

61
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Thực hiện nghĩa
vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp/hợp tác xã có dự án đầu
tư

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

62
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thực hiện nghĩa
vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp/hợp tác xã có phương án
sản xuất kinh doanh

Quản lý bảo lãnh
tín dụng của Nhà
nước

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

63
Cho vay lại vốn ODA: Ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay đối với
các Chương trình\dự án

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

64 Cho vay lại vốn ODA: Ký kết hợp đồng tín dụng Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

65 Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi \Tạm ứng lần đầu Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

66 Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi\Tạm ứng lần thứ 2 trở đi Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

67
Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi\Thanh toán giá trị khối lượng
hoàn thành theo hợp đồng.

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

68
Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi\Thanh toán giá trị khối lượng
hoàn thành không theo hợp đồng.

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

69 Cho vay lại vốn ODA: Giải ngân vốn vay từ tài khoản đặc biệt Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

70
Cho vay lại vốn ODA: Xử lý rủi ro, trường hợp khách hàng bị thiệt
hại do nguyên nhân khách quan

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

71
Cho vay lại vốn ODA: Xử lý rủi ro, trường hợp khách hàng là
Doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi sở hữu

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

72
Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư- Thẩm định hồ sơ đối với dự án phân
cấp.

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

73 Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư-Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

74
Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư-Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư
điều chỉnh-Trường hợp chủ đầu tư bán dự án đang được hỗ trợ sau
đầu tư.

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

75
Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư-Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư
điều chỉnh-Trường hợp chủ đầu tư sáp nhập với doanh nghiệp khác.

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT
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76

Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư-Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư
điều chỉnh-Trường hợp Chủ đầu tư (doanh nghiệp nhà nước) giao
công ty theo qui định của chính phủ: chuyển sở hữu công ty cho
tập thể người lao động. Tập thể người lao động thành lập công ty
cổ phần

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

77
Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư-Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư
điều chỉnh- Công ty mẹ giao toàn bộ dự án cho công ty con (hạch
toán độc lập) sở hữu, quản lý.

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

78
Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư-Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư
điều chỉnh- Trường hợp mua bán nợ giữa các tổ chức tín dụng:

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

79

Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư-Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư
điều chỉnh- Trường hợp dự án thay đổi do tổ chức tín dụng điều
chỉnh Hợp đồng tín dụng: gia hạn nợ; điều chỉnh mức trả nợ từng
kỳ hạn, thời hạn cho vay, thời hạn thu nợ, lãi suất vay vốn

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

80
Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư-Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư
điều chỉnh- Thay đổi người đại diện theo pháp luật, số tài khoản,
địa chỉ doanh nghiệp...

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

81 Thanh lý Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

82 Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư - Cấp tiền hỗ trợ sau đầu tư. Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

83
Thủ tục cấp hỗ trợ sau đầu tư – Thu hồi số tiền cấp hỗ trợ sau đầu
tư.

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

84
Thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Ký kết hợp đồng ủy
thác Tại Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

85
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh lý hợp đồng ủy thác Tại
Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT 

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

86 Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/dự án quy hoạch Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

87
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Dự án chuẩn bị
đầu tư

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

88 Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí xây dựng Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

89 Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí thiết bị Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

90
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí bồi
thường giải phóng mặt bằng

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

91
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí tư vấn
đầu tư

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

92
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí quản lý
dự án đối với công việc quản lý dự án cho chủ đầu tư (BQLDA) tự
thực hiện

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

93
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí quản lý
dự án đối với công việc quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA)
thuê tư vấn

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

94
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí rà phá
bom mìn, vật nổ là dự án độc lập

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

95
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí rà phá
bom mìn, vật nổ là một hạng mục trong dự án đầu tư

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT
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96
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Dự án quy
hoạch

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

97
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Dự án chuẩn
bị đầu tư

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

98
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí xây
dựng

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

99 Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí thiết bị Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

100
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí bồi
thường, hỗ trợ

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

101
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí tư vấn
đầu tư

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

102
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí quản
lý dự án đối với công việc quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA)
tự thực hiện

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

103
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí quản
lý dự án đối với công việc quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA)
thuê tư vấn

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

104
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí rà phá
bom mìn, vật nổ là dự án độc lập

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

105
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí khởi
công, nghiệm thu, chạy thử, khánh thành

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

106
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí
nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án, chi phí
chuyên gia, đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

107
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí bảo
hiểm

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

108
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí kiểm
toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

109

Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí thẩm
tra tổng mức đầu tư; Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực
lượng lao động đến công trường; Chi phí đăng kiểm chất lượng
quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; Chi phí đảm bảo an toàn
giao thông phục vụ thi công các công trình

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

110
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí khác
còn lại bao gồm: các khoản phí, lệ phí cấp đất xây dựng, thuế
chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí thẩm định dự án…

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

111
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Đối với hợp
đồng mua nhà phục vụ tái định cư

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

112
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí rà phá
bom mìn, vật nổ là một hạng mục trong dự án đầu tư

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

113 Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Dự án quy hoạch Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

114
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Dự án chuẩn bị đầu
tư

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

115 Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí xây dựng Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

116 Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí thiết bị Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT
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117
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí bồi thường
giải phóng mặt bằng

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

118
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí tư vấn đầu
tư

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

119
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí quản lý dự
án đối với công việc quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực
hiện

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

120
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí quản lý dự
án đối với công việc quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) thuê tư
vấn

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

121
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí rà phá bom
mìn, vật nổ là dự án độc lập

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

122
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Chi phí rà phá bom
mìn, vật nổ là một hạng mục trong dự án đầu tư

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

123 Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Dự án quy hoạch Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

124
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Dự án chuẩn bị
đầu tư

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

125 Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí xây dựng Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

126 Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí thiết bị Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

127
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí bồi
thường, hỗ trợ

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

128
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí tư vấn
đầu tư

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

129
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí quản lý
dự án đối với công việc quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự
thực hiện.

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

130
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí quản lý
dự án đối với công việc quản lý do chủ đầu tư (BQLDA) thuê tư
vấn

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

131
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí rà phá
bom mìn, vật nổ là dự án độc lập

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

132
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí khởi
công, nghiệm thu, chạy thử, khánh thành

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

133
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí nghiên
cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án, chi phí chuyên gia,
đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

134 Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí bảo hiểm Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

135
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí kiểm
toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

136

Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí thẩm tra
tổng mức đầu tư; Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng
lao động đến công trường; Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế,
quan trắc biến dạng công trình; Chi phí đảm bảo an toàn giao thông
phục vụ thi công các công trình

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

137
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí khác còn
lại bao gồm: các khoản phí, lệ phí cấp đất xây dựng, thuế chuyển
quyền sử dụng đất, lệ phí thẩm định dự án...

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT
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138
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Đối với hợp
đồng mua nhà phục vụ tái định cư

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

139
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Thanh toán vốn/Chi phí rà phá
bom mìn, vật nổ là một hạng mục trong dự án đầu tư

Quản lý vốn ủy
thác

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

140
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Tạm ứng vốn/Dự án quy hoạch

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

141
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Tạm ứng vốn/Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu, điểm
TĐC

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

142
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Tạm ứng vốn\Bồi thường thiệt hại về đất đối với hộ dân sở tại
bị thu hồi đất để xây dựng khu TĐC

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

143
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Tạm ứng vốn/Bồi thường thiệt hại về đất đối với các hộ dân tái
định cư

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

144
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Tạm ứng vốn/Bồi thường thiệt hại về tài sản và bồi thường khác

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

145
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Tạm ứng vốn/Hỗ trợ nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm
theo nhà ở; hỗ trợ đời sống 

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

146
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Tạm ứng vốn/Hỗ trợ sản xuất

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

147
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Tạm ứng vốn/Hỗ trợ chi phí đào tạo, chuyển đổi ngành nghề,
mua sắm công cụ lao động

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

148
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Tạm ứng vốn/Công trình xây dựng tại điểm TĐC xen ghép

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

149
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Tạm ứng vốn/Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

150
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Tạm ứng vốn/Chi phí quản lý dự án mang tính chất chi thường
xuyên

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

151
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Tạm ứng vốn/Chi phí quản lý dự án mang tính chất chi xây
dựng cơ bản

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

152
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Thanh toán vốn/Dự án quy hoạch

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

153
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Thanh toán vốn/Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu,
điểm TĐC

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La
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154
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Thanh toán vốn/Bồi thường thiệt hại về đất đối với hộ dân sở tại
bị thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

155
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Thanh toán vốn/Bồi thường thiệt hại về đất đối với các hộ dân
tái định cư

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

156
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Thanh toán vốn/Bồi thường thiệt hại về tài sản và bồi thường
khác

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

157
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Thanh toán vốn/Hỗ trợ làm nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc
kèm theo nhà ở; Hỗ trợ đời sống.

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

158
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Thanh toán vốn/Hỗ trợ di chuyển đối với các hộ dân di chuyển
đến khu, điểm TĐC tập trung hoặc TĐC xen ghép.

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

159
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Thanh toán vốn/Hỗ trợ di chuyển đối với hộ dân di chuyển tự
nguyện

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

160
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Thanh toán vốn/Hỗ trợ di chuyển mồ mả

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

161
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Thanh toán vốn/Hỗ trợ sản xuất

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

162
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Thanh toán vốn/Hỗ trợ chi phí đào tạo, chuyển đổi ngành nghề,
mua sắm công cụ lao động.

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

163
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Thanh toán vốn/Hỗ trợ làm đường công vụ di chuyển dân tái
định cư

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

164
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Thanh toán vốn/Các khoản hỗ trợ khác

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

165
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Thanh toán vốn/Công trình xây dựng tại điểm TĐC xen ghép

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

166
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Thanh toán vốn/Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

167
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Thanh toán vốn/Chi phí quản lý dự án mang tính chất chi
thường xuyên

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

168
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn
La/Thanh toán vốn/Chi phí quản lý dự án mang tính chất chi xây
dựng cơ bản

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La
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169
Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập
thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn/Dự án quy hoạch

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

170
Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập
thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn/Dự án chuẩn bị đầu tư

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

171
Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập
thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn/Dự án thực hiện đầu tư

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

172

Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập
thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Thực hiện qua hợp đồng xây
dựng (Hợp đồng tư vấn; Hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị; Hợp
đồng thi công xây dựng; Hợp đồng EPC; Hợp đồng chìa khoá trao
tay)

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

173

Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập
thuỷ điện Sơn La/Thanh toán vốn/Thực hiện không thông qua hợp
đồng xây dựng (trường hợp tự làm, các công việc quản lý dự án do
chủ đầu tư trực tiếp thực hiện, các khoản chi khác theo tỷ lệ phần
trăm...)

Quản lý vốn ủy
thác

Chi nhánh NHPT
Lai Châu, Điện
Biên, Sơn La

174
Cho vay thí điểm:\Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản
xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp Nhà
nước\Phương thức cho vay theo từng lần 

Các hoạt động
khác của NHPT

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

175
Cho vay thí điểm:\Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản
xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp Nhà
nước\Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng

Các hoạt động
khác của NHPT

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

176
Cho vay thí điểm:\Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản
xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư
nhân\Phương thức cho vay theo từng lần\

Các hoạt động
khác của NHPT

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

177
Cho vay thí điểm:\Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản
xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư
nhân\Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng

Các hoạt động
khác của NHPT

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

178

Cho vay thí điểm:\Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản
xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp
khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư
nhân)\Phương thức cho vay theo từng lần

Các hoạt động
khác của NHPT

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

179

Cho vay thí điểm:\Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản
xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp
khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư
nhân)\Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng

Các hoạt động
khác của NHPT

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

180
Cho vay thí điểm:\Thẩm định và quyết định cho vay\Đơn vị thi
công\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước

Các hoạt động
khác của NHPT

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

181
Cho vay thí điểm:\Thẩm định và quyết định cho vay\Đơn vị thi
công\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân

Các hoạt động
khác của NHPT

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

182
Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Đơn vị thi
công\Đối tượng khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác
(ngoài Doanh nghiệp Nhà  nước, Doanh nghiệp tư nhân)

Các hoạt động
khác của NHPT

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

183
Cho vay thí điểm:\Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay\Đối với
trường hợp tài sản bảo đảm (TSBĐ) là tài sản của Khách hàng

Các hoạt động
khác của NHPT

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT
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184
Cho vay thí điểm:\Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay\Trường hợp
bảo đảm bằng bảo lãnh (áp dụng đối với hình thức cho vay thí
điểm ổn định sản xuất ban đầu)

Các hoạt động
khác của NHPT

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

185
Cho vay thí điểm:\Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay\Đối với
trường hợp tài sản bảo đảm (TSBĐ) là tài sản của người thứ ba

Các hoạt động
khác của NHPT

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

186 Cho vay thí điểm: Ký kết hợp đồng tín dụng Các hoạt động
khác của NHPT

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

187 Cho vay thí điểm:Giải ngân vốn vay Các hoạt động
khác của NHPT

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

188
Tuyển dụng cán bộ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở giao dịch
NHTP hoặc Giám đốc Chi nhánh NHPT

Các hoạt động
khác của NHPT

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

189
Tiếp nhận cán bộ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch
NHPT hoặc Giám đốc Chi nhánh NHPT.

Các hoạt động
khác của NHPT

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

190
Huy động vốn tại Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT: áp dụng với các
tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước (trừ Công ty dịch
vụ Tiết kiệm bưu điện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Các hoạt động
khác của NHPT

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

191
Huy động vốn tại Sở giao dịch, CN NHPT: áp dụng với Bảo hiểm
xã hội Việt Nam

Các hoạt động
khác của NHPT

Sở Giao dịch, Chi
nhánh NHPT

19


